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	Mã hiệu: QT02-HTKT

	
	Thủ tục Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá VLXD nhóm 2
	Ngày hiệu lực: ...../....../2012

	
	
	Lần ban hành: 01

	
	
	Trang : 1/5



TRANG THEO DÕI QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI/ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU
	STT
	Đơn vị yêu cầu sửa đổi
	Trang/phần sửa đổi
	Tóm tắt sơ lược về những nội dung cần sửa đổi hoặc bổ sung
	Lần 

sửa đổi

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	


MỤC LỤC

1. MỤC ĐÍCH 





2. PHẠM VI






3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN




4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT



5. NỘI DUNG QUY TRÌNH



6. BIỂU MẪU





7. HỒ SƠ LƯU




	Trách nhiệm
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	Trần Văn Thiện
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	Chuyên viên
	Trưởng phòng
	Thủ trưởng cơ quan


1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành chính công phù hợp với thẩm quyền xử lý của cơ quan.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

· Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5 tại trang sau hoặc bảng kê văn bản pháp quy đính kèm trong Bộ tài liệu mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT 

· UBND
: 
Ủy ban nhân dân

· TTHC
: 
Thủ tục hành chính

· ISO

:
Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008

· BPTN&HT
:
Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả
· HS

:
Hồ sơ 

· TL

:
Tài liệu

· QT

:
Quy trình

· TT

:
Thủ tục 

· QĐ

:
Quyết định 

· Qđ

:
Quy định 

· BM

:
Biểu mẫu

· CN & TC
:
Cá nhân và tổ chức 

· CQ

:
Cơ quan 
· CQHCNN
:
Cơ quan hành chính nhà nước 

· CCHC
:
Cải cách hành chính 

· PTDQT
:
Phiếu theo dõi quá trình (xử lý công việc)
· KH

:
Khách hàng 

· TCVN
:
Tiêu chuẩn Quốc gia

· MHK
:
Mô hình khung

· CCMC
:
Cơ chế Một cửa

· CCMCLT
:
Cơ chế Một cửa Liên thông 

· MCHĐ
:
Một cửa Hiện đại 

· MCĐT
:
Môt cửa Điện tử 

· ĐA30
:
Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ 

(Gọi tắt là Đề án 30)
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
a. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Bản công bố Hợp quy: Theo mẫu quy định tại Phụ lục I (ban hành kèm theo Thông báo số 600/TB-SXD ngày 09/9/2011của Sở Xây dựng): 01 bản chính, 01 bản sao.

2. Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp: Theo mẫu của đơn vị chứng nhận phù hợp: 01 bản sao.

3. Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng: Mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa gồm: nhãn hiệu, mã hiệu sản phẩm /hàng hoá, đặc điểm, tính năng, công dụng, nơi và năm sản xuất : 01 bản chính.
4. Kết quả thử nghiệm: Theo mẫu của đơn vị thử nghiệm đánh giá: 01 bản sao.

5. Kết quả hiệu chuẩn (nếu có): Theo mẫu của đơn vị hiệu chuẩn đánh giá: 01 bản sao.

6. Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục II (ban hành kèm theo Thông báo số 600/TB-SXD ngày 09/9/2011của Sở Xây dựng): 01 bản chính.

 Hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: Nội dung gồm: Các chỉ tiêu, quy định kỹ thuật, tần suất, thiết bị thử nghiệm: 01 bản sao.

7. Kế hoạch giám sát định kỳ: Kế hoạch giám sát định kỳ hàng tháng, hàng quý…theo từng sản phẩm hàng hoá: 01 bản chính.
8. Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan: 01 bản chính.
Ghi chú:

+ Hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy, bao gồm  mục: 1; 2; 3.

+ Hồ sơ công bố dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bao gồm mục: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
b. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể các ngày nghỉ theo quy định).
c. Lệ phí: Không.
d. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: Không.
e. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá VLXD trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
f. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Chương III, Mục 1 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Chương II, Mục 1, Điều 4, Khoản 2. Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 

- Chương IV, Điều 14 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

- Chương V Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ  ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, hợp quy”.

- Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá VLXD.

- Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2011/BXD về sản phẩm, hàng hoá VLXD.

- Thông báo số 600/TB-SXD ngày 09/9/2011 của Sở Xây dựng Kiên Giang Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá VLXD.

-  Thông báo số 129/TB-SXD ngày 23/2/2012 của Sở Xây dựng Kiên Giang thông báo danh mục nhóm sản phẩm, hàng hoá VLXD  nhóm 2 tiếp nhận công bố hợp quy (Ban hành kèm theo Thông báo số 600/TB-SXD ngày 09/9/2011 của Sở Xây dựng Kiên Giang Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá VLXD).
g. Quy trình xử lý công việc:

	TT
	Trình tự*
	Trách nhiệm
	Thời gian

	1. 
	Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn
	BPTN&HT
	1 ngày

	2. 
	Kiểm/thẩm tra hồ sơ:

- Chưa phù hợp, thì công văn trả lời.

- Phù hợp, thì thực hiện giải quyết
	Phòng chuyên môn
	4 ngày

	3. 
	Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết
	Ban Giám đốc Sở
	1 ngày

	4. 
	Hoàn trả kết quả
	BPTN&HT
	1 ngày


* Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật. Đơn vị tính thời gian là ngày làm việc, bằng 8 tiếng giờ hành chính. 
6. BIỂU MẪU
· Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ;
· Mẫu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc; 
· Các biểu mẫu khác: xem mục 5 ở trên.
7. HỒ SƠ LƯU
	TT
	Hồ sơ lưu


	Thời gian lưu

	1. 
	Giấy biên nhận hồ sơ
	1 năm

	2. 
	Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc
	1 năm

	3. 
	Hồ sơ Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá VLXD nhóm 2
	1 năm
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